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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊ N 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .....Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm 2021
CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Định Quán, ngày ..... tháng ..... năm 2021
GIÁM ĐỐ C

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤ T ĐẾN NĂM 2030
HUYỆN ĐỊNH QUÁN - TỈNH ĐỒNG NAI

ĐƠN VỊ XÂ Y DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

GIÁM ÐỐ C

71,75 %

 28,25 %
27.484,60 ha

69.803,82  ha

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổng d iện tíc h tự nhiên:  97.288,42 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Địa giới hành c hính tỉnh

Địa giới hành c hính huyện

Địa giới hành c hính xã, thị trấn

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã, thị trấn

Đình, c hùa, m iế u, đền

Nhà thờ, giáo xứ

Đài phát thanh, truyền hình

Sâ n vận động, s â n bóng

Trường học

Bệnh viện, trạm  y tế

Bưu điện

Đường giao thông

Sông, suố i

Đường bình độ và điểm  độ cao

Cầu, c ố ng

Đường điện và hành lang an toàn

CHÚ DẪN

Bản đồ được thành lập bằng c ông nghệ bản đồ s ố , hệ tọa độ V N-2000, kinh tuyế n
trục  107  45', m úi c hiế u 3
NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH:

- Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất huyện Định Quán tỷ lệ 1:25 000 được thành lập năm  2019;
- Bản đồ Điều c hỉnh quy hoạc h sử dụng đất đế n năm  2020 tỉnh Đồng Nai, thành lập năm  2017.

o

KÝ HIỆU
QUY HOẠ CHHIỆN TRẠ NG

NỘ I DUNG

Đất trồng lúa

Đất c huyên trồng lúa nướ c

Đất trồng c â y hàng năm  khác

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng s ản xuất
Đất nuôi trồng thuỷ s ản

Đất xâ y dựng trụ sở tổ c hức sự nghiệp

Đất quố c  phòng

Đất an ninh

Đất khu c ông nghiệp

Đất d anh lam  thắng c ảnh

Đất c ó d i tíc h lịc h sử - văn hóa

Đất bãi thải, xử lý c hất thải

Đất c ơ sở tôn giáo
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ , nhà hỏa táng
Đất s ản xuất vật liệu xâ y dựng, 
làm  đồ gố m

Đất xâ y dựng trụ sở cơ quan

Đất khu vui c hơi, giải trí c ông c ộng

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất nông nghiệp khác

Đất trồng c â y lâ u năm

Đất c ụm  c ông nghiệp

Đất thương m ại, d ịc h vụ

Đất c ơ sở s ản xuất phi nông nghiệp

Đất phát triển hạ tầng

Đất xâ y dựng cơ sở văn hóa

Đất xâ y dựng cơ sở y tế

Đất xâ y dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xâ y dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất c ơ sở tín ngưỡng

Đất s inh hoạt c ộng đồng

Đất c ó m ặt nướ c c huyên d ùng

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

CLN

DTS

SKX

TO N

NTD

O DT

TSC

DKV

TIN

DSH

MNC

LUC

HNK

RPH

RDD

RSX

NTS

CQP

CAN

SKK

DDL

DDT

DRA

O NT

LUA

NKH

SKN

TMD

SKC

DHT

DV H

DY T

DGD

DTT

Kênh, m ương

NỘ I DUNGQUY HOẠ CHHIỆN TRẠ NG

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .......
CHỦ TỊCH

SỞ TÀI NGUYÊ N VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH ĐỒNG NAI

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

CLN

DTS

SKX

TO N

NTD

O DT

TSC

DKV

TIN

DSH

MNC

LUC

HNK

RPH

RDD

RSX

NTS

CQP

CAN

SKK

DDL

DDT

DRA

O NT

LUA

NKH

SKN

TMD

SKC

DHT

DV H

DY T

DGD

DTT

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 hệ V N-2000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trường cung c ấp;
- Bản đồ địa giới hành c hính thực hiện the o dự án 513;

Ranh giới khu vực c huyên trồng c â y c ông 
nghiệp lâ u năm

Ranh giới khu vực rừng phòng hộ
Ranh giới khu vực rừng đặc  d ụng

Ranh giới khu vực c huyên trồng lúa nướ c

Ranh giới khu vực rừng s ản xuất
Ranh giới khu c ông nghiệp,
cụm  c ông nghiệp
Ranh giới khu đô thị,thương m ại - d ịc h vụ

Ranh giới khu ở, làng nghề, khu s ản xuất 
phi nông nghiệp nông thôn

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu du lịc h

Ranh giới hành lang bảo vệ lòng hồ Trị An

Ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nướ c

Ranh khu vực dự trữ phát triển
BẢN ĐỒ PHỤC VỤ LẤ Y Ý KIẾN NHÂN DÂN

147

225,0

145,1

67,9

113,9

105,3

79,7

88,5

88,8

72,4

72,0

69,8

69,1

70,4

81,5

70,1
74,8

74,3

65,7

82,8

70,4

77,8

90,8
108,7

96,5

103,8

81,0

103,7

105,8

136,0

138,4

148,8

175,7

113,0

98,3

99,7

129,0

114,2 135,2

155,2

216,5

158,5

92,4

109,1
82,6

78,6

94,5

113,1

89,4

83,6
86,8

150,1

132,4

138,4

162,7

138,6

124,5

117,8

122,8

123,8

139,1

107,2

106,7

115,7 107,8

120,7

115,2

117,2

121,1

120,9

115,5

150,6

139,5

151,2

231,2

189,2

169,2

154,2

164,2

170,6

156,8

185,7

101,3

98,1

95,296,2

100,2

100,8

174,4

198,4

155,7

201,5

192,4
150,7

194,5

169,9

90,5

91,5

93,2

86,6

82,2

84,3

81,7

81,9
95,3

89,6

94,7

102,7

98,6

90,2

87,6

82,7

87,7

83,3

73,2

74,1

74,1

64,3

61,5

64,771,8

73,2

73,8

69,5

77,2

95,2

96,0

96,0

83,192,7

81,3

98,7

91,0

91,8

97,6

96,4

99,0

93,8

91,6

99,7

88,7

79,0

87,1

80,4

80,5

76,7

77,2

72,3

76,4
73,5

83,8

80,2

84,8

88,1

82,6

104,9

73,5

135,2

195,2

186,2

254,1

161,0

163,3

149,8

148,6

70,4

71,3

71,0

81,6

78,2

82,7

74,3

71,8

162,6

160,2

108,5
105,2

118,6

163,2

132,5

163,5

112,2

85,8

86,4

83,2

100,2

128,6

101,2

101,4

72,4

95,7

102,3

115,2

208,3

258,0

153,0

164,0
152,0

171,8

158,0

175,5

195,7

190,5

220,5

192,3

213,0

205,9
215,0

222,5

239,8

236,0

224,5

227,5

194,0
238,7137,0

149,3

142,5

136,2

178,8

172,5

144,8

148,5

188,8

109,5

112,8 108,2

112,2

111,8

106,3

105,2

106,8

109,9

115,4

111,4

113,4

112,8
112,7

113,7

99,8

142,0

130,3

104,2

99,8

103,2

85,2

98,2

68,7

79,2

72,4

78,4

78,6

80,8

133,7

69,7
70,1

71,2

134,5

96,8

212,8

127,4

133,7

112,5

79,9

106,2

94,9

80,9

82,4

75,4
82,3

157,2

182,2

154,1

194,5

274,0

282,0

282,8

272,5

141,2146,7

174,5

151,0

135,4

163,4

110,2

112,1
120,2

130,7

139,7

119,3
108,6

116,7

126,5

109,8

138,5

131,3

136,8

146,4

136,4

129,2

142,0162,1

120,3

120,2

109,6

117,8

120,7

113,4

116,3

116,8

123,9

109,8

103,8

111,8

111,9

116,9

121,6

104,5

108,2

107,6

115,5

112,8

118,9

143,2

121,7 102,6

98,7
106,3

105,8

110,5

104,8

96,0

98,599,4

120,8

117,6

123,9

105,8

125,6

120,8

111,7

106,3

124,2

121,3

116,2

133,6

115,5

232,7

109,8

107,2

107,4

105,7

181,8
144,9

119,8
126,8

120,8

128,9

125,7

267,7

237,2

151,5

250,3265,8

175,2

174,2
110,8

114,7

119,7

111,4

119,5

149,5

167,7

288,0

159,8

169,7

180,2

183,5

193,2

156,6

206,5
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174,8

144,1
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145,8
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125,9
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108,1 120,9
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TỶ LỆ 1 : 25 000

HUYỆN THỐNG NHẤT

THÀNH PHỐ
 LONG KHÁNH

HUYỆN XUÂ N LỘ C

HUYỆN VĨNH CỬU

HUYỆN TÂ N PHÚ
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